
3THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2023

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

JOURNAL OF

ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo UNESCO năng lực số là khả năng 

truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, 
đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an 
toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để 
phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến 
phức tạp cũng như khởi nghiệp. Năng lực số 
là tổng hợp của năng lực sử dụng máy tính, 
năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông 
tin và năng lực truyền thông. Năng lực số của 
mỗi cá nhân được phát triển dựa trên các 
nền tảng của năng lực thấu cảm, tư duy phản 
biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới.

Năng lực số được coi là năng lực quan 
trọng cho người trẻ trong kỷ nguyên số. 
Chuẩn bị cho người trẻ một nền tảng năng 
lực số để họ sống, học tập, làm việc, kết nối 
và thực hiện vai trò là công dân số có trách 
nhiệm là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Các kết 
quả nghiên cứu cho thấy, năng lực số là một 
trong 8 năng lực cốt lõi cần thiết để học tập 
suốt đời [European Commission, 2018], và 
là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc 
duy trì học tập, cũng như kết quả học tập đầu 
ra của sinh viên trong môi trường học tập 
hiện nay [Florence et al., 2020; Yu, 2018].

Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã và đang 
tiếp cận công nghệ số để chuyển đổi hệ 
thống học tập truyền thống sang các hệ 
thống học tập hiện đại và số hóa [Hiltz & 
Turoff, 2005]. Sở hữu năng lực số tốt giúp 
sinh viên cải thiện mức độ sẵn sàng sử 
dụng công nghệ số vào học tập [Kim et al., 
2018], giúp gia tăng khả năng diễn giải, hiểu 
biết và thực hành tốt hơn trong học tập trực 
tuyến [López-Meneses et al., 2020; Mosa 
et al., 2016], từ đó thành công hơn khi học 
tập và làm việc trong môi trường học tập 
có sự tác động ngày càng nhiều của yếu 
tố công nghệ [Bergdahl et al., 2020; He et 
al., 2018]. Do vậy, sở hữu năng lực số được 
xem là yêu cầu cấp thiết của sinh viên trong 
thế kỷ 21 [Sánchez-Caballé et al., 2020].

Hiện tại, Việt Nam đã bước đầu xây dựng 
được khung năng lực số căn bản DigiLit 1.0 
dành cho sinh viên [Đỗ Văn Hùng et al., 
2022]. Đây là tài liệu quan trọng để phát 
triển các nội dung, chương trình phát triển 
năng lực số cho sinh viên. Tuy nhiên, để 
có thể đánh giá mức độ hoàn thiện của 
khung năng lực số, việc xây dựng các bộ 
công cụ đánh giá năng lực số cho sinh viên 
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dựa trên khung năng lực số đã đưa ra là 
bước tiếp theo cần thực hiện. Thông qua 
việc phân tích những dữ liệu thu thập được 
từ việc triển khai các bộ công cụ đánh giá 
vào thực tiễn, sẽ giúp nhà nghiên cứu điều 
chỉnh, bổ sung và hoàn thiện khung năng 
lực số ban đầu.

Bên cạnh đó, đánh giá năng lực số cũng 
chính là điểm khởi đầu để thiết kế các phương 
pháp tiếp cận toàn diện và có hệ thống nhằm 
phát triển năng lực số cho sinh viên [Sillat et 
al., 2021]. Đánh giá năng lực số có ý nghĩa 
quan trọng đối với sinh viên và các cơ sở đào 
tạo. Đánh giá năng lực số giúp mỗi sinh viên 
có thể khám phá năng lực số của bản thân, 
từ đó có thể lập kế hoạch để bổ sung những 
năng lực số còn thiếu, từng bước tự phát triển 
năng lực số cho bản thân. Đánh giá năng lực 
số đồng thời giúp cung cấp thông tin về hiện 
trạng năng lực số cho giảng viên và đội ngũ 
cán bộ quản lý, làm cơ sở để xây dựng các 
chính sách và giải pháp phù hợp nhằm phát 
triển năng lực số cho sinh viên, giúp các em 
đáp ứng được các yêu cầu về học tập và làm 
việc trong kỷ nguyên số.

Tuy vậy, việc thiết kế và xây dựng các bộ 
công cụ đánh giá năng lực số dựa trên các 
khung năng lực số là một quá trình đòi hỏi 
nhiều thời gian và công sức, trải qua nhiều 
giai đoạn khác nhau. Bài viết này gợi mở 
hướng tiếp cận để thiết kế các bộ công cụ 
đánh giá năng lực số cho sinh viên, dựa trên 
việc phân tích các tiêu chí, thang đo và các 
bộ công cụ đánh giá năng lực số được phát 
triển theo ba phương pháp tiếp cận chính 
dựa trên khung năng lực số DigComp.
1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG 
LỰC SỐ

Cấu trúc năng lực số khá phức tạp, gồm 
nhiều thành tố cấu thành và phụ thuộc vào 
từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, điều này 
khiến cho việc đánh giá năng lực số trở nên 
khó khăn. Do vậy, cần có cách tiếp cận đa 
dạng trong việc đánh giá năng lực số. Hiện 
nay đang có ba phương pháp tiếp cận chính 
sau đây: 

- Phương pháp tự đánh giá (self-assess-
ments);

- Phương pháp đánh giá dựa trên kiến 
thức (knowledge-based assessments); 

- Phương pháp đánh giá dựa trên sự thực 
hiện (performance-based assessments). 

1.1. Phương pháp tự đánh giá
Phương pháp này đo lường năng lực 

số bằng cách yêu cầu người tham gia tự 
đánh giá mức độ kiến thức, khả năng, sự 
tự tin hoặc cách sử dụng các phương tiện 
kỹ thuật số và công nghệ thông tin. Các 
câu hỏi có xu hướng sử dụng các thang 
điểm xác định trước như thang Likert, trắc 
nghiệm nhiều lựa chọn hoặc đúng hoặc sai. 
Ví dụ về phương pháp này có thể xem tại 
đây: https://test.ikanos.eus/index.php/1.

Ưu điểm chính của phương thức tự đánh 
giá là dễ thực hiện và ít tốn kém nhất để 
tạo, triển khai và cho điểm [International 
Telecommunication Union (ITU), 2018]. 
Phương pháp tự đánh giá cho phép một 
người tự phản ánh điểm mạnh và điểm yếu 
của bản thân [Kluzer & Pujol Priego, 2018]. 

Tuy nhiên, kiểu đánh giá này đi kèm 
với nhược điểm đáng kể, đó là cá nhân 
thường khó đánh giá năng lực và khả năng 
của bản thân với mức độ chính xác phù 
hợp [Litt, 2013]. Các yếu tố nhân khẩu học 
như giới tính, thu nhập và các nhóm xã hội 
thịnh hành cũng làm lệch đi cách một người 
đánh giá năng lực của họ [International 
Telecommunication Union [ITU), 2018]. 

Mặc dù vậy, phương pháp tự đánh giá 
vẫn được sử dụng phổ biến để khảo sát 
năng lực số của các đối tượng trên phạm vi 
rộng: toàn trường, cả quốc gia hay cả khu 
vực vì việc thiết kế và triển khai bài khảo 
sát tự đánh giá được thực hiện tương đối 
nhanh chóng và ít tốn kém. Phương pháp 
này thường được sử dụng để có thể đưa ra 
những nhận định khái quát ban đầu, sau đó 
thường được kết hợp với các phương pháp 
đánh giá khác để có thể khám phá sâu hơn. 
Thời lượng của các bài tự đánh giá và tổng 
số kỹ năng được đo lường có thể khác nhau, 
tùy mức độ phân tích, bối cảnh sử dụng và 
đối tượng đánh giá.
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Sau đây là một số bộ công cụ đánh giá 
năng lực số được xây dựng dựa trên khung 
năng lực số DigComp theo phương pháp 
tiếp cận này.

Công cụ Ikanos
Ikanos hỗ trợ bài đánh giá năng lực số 

cho cá nhân và cả cho các tổ chức. Đối với 
dạng bài đánh giá cho tổ chức, chẳng hạn 
như cơ sở giáo dục đại học, kết quả đánh 
giá sẽ được cung cấp để làm căn cứ xây 
dựng các khóa huấn luyện nhằm phát triển 
năng lực số cho các bên liên quan trong tổ 
chức. Đối với dạng bài đánh giá cá nhân, 
sinh viên có thể chọn bài đánh giá dành cho 
công dân nói chung hoặc bài đánh giá dành 
cho e-student. Tham khảo công cụ này tại 
đây: https://ikanos.eus/en/ikanos-model/
audit/ikanos-test/

Cấu trúc bài tự đánh giá dành cho sinh 
viên được xây dựng dựa trên khung năng 
lực số DigComp. Từng câu hỏi được thiết 
kế cho phép người dùng tự đánh giá mức 
độ năng lực số của bản thân với thang điểm 
từ 0-10, phân cấp thành 4 mức độ (Never, 
Rarely, Often, Always) trên từng thành tố 
năng lực số. Chẳng hạn, hình minh họa là 
câu hỏi để đánh giá năng lực số của sinh 
viên tại năng lực 1.1 “Lướt, tìm kiếm và lọc 
dữ liệu, thông tin và các nội dung số” của 
lĩnh vực năng lực số đầu tiên “Năng lực 
thông tin và dữ liệu” (Hình 1). 

Các câu hỏi được thiết kế với cấu trúc 
đa dạng tùy theo nội hàm của từng năng 
lực thành phần trong khung năng lực số. 
Chẳng hạn, đối với lĩnh vực năng lực “Sáng 
tạo nội dung số”, liên quan đến mức độ sử 
dụng các công cụ số, sinh viên có thể tự 
đánh giá từng nhóm công cụ theo các mức 
độ từ không biết đến nâng cao (Nothing, 
Basic, Intermediate Advanced). Tùy theo 
đối tượng, bối cảnh và nhu cầu đánh giá 
năng lực số, nội dung câu hỏi có thể điều 
chỉnh các nhóm công cụ và các công cụ cụ 
thể cho phù hợp. 

Sau khi thực hiện bài đánh giá, kết quả 
sẽ được tổng hợp theo từng lĩnh vực năng lực 
theo các mức độ mà người dùng tự đánh giá.

 Ngoài ra, IKanos cho phép người dùng 
có thể download file kết quả và diễn giải ý 
nghĩa của kết quả trong từng lĩnh vực năng 
lực. Dựa trên kết quả được diễn giải, phân 
tích, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về điểm 
mạnh và hạn chế của bản thân trong từng 
năng lực thành phần, là cơ sở để bổ sung 
các năng lực còn thiếu và yếu, nhằm phát 
triển năng lực số. Bài đánh giá năng lực số 
này được thiết kế dành cho cá nhân, với 
mục đích cung cấp bức tranh tổng quan về 
năng lực số, đồng thời đưa ra các hướng 
dẫn cụ thể để hỗ trợ cá nhân cải thiện và 
nâng cao năng lực số thông qua công cụ 
“Digital competence wheel” - một công cụ 
đánh giá xuất phát từ dự án nghiên cứu lớn 
của Liên minh châu Âu. Tham khảo công cụ 
này tại đây: https://digital-competence.eu/

Điểm đặc biệt của Digital competence 
wheel là sau khi hoàn thành bài đánh giá, 
sinh viên sẽ nhận được một báo cáo trực 
quan, phân tích chi tiết từng năng lực thành 
phần của năng lực số, giúp họ dễ dàng 
nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản 
thân trong lĩnh vực năng lực số. 

Đồng thời, ba năng lực có điểm cao nhất 
cũng được đưa ra, giúp sinh viên nhận biết 
và tận dụng những lợi thế ở những năng lực 
mà bạn đã giỏi, sử dụng chúng như một 
bước đệm để khám phá và học hỏi những 
năng lực mới. Đối với ba năng lực yếu nhất, 
Digital competence wheel cũng đưa ra các 
bài luyện tập gợi ý để hỗ trợ cải thiện các 
năng lực này.

Công cụ Digital skills Accelerator
Thông qua các công cụ tự đánh giá, có 

thể thấy các bài đánh giá dạng này thường 
ít thú vị, chủ yếu liệt kê ra các mô tả về 
mức độ năng lực số, và yêu cầu người dùng 
chọn mức độ phù hợp với cảm nhận của 
bản thân. Chính vì vậy, việc thực hiện các 
bài tự đánh giá thường nhàm chán vì không 
mang lại thách thức đối với người tham gia. 
Kết quả của bài đánh giá cũng mang tính 
chủ quan, nên không thật sự đáng tin cậy. 
Tham khảo công cụ này tại đây: https://
www.digitalskillsaccelerator.eu/learning-
portal/online-self-assessment-tool/



6 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 1/2023

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tuy vậy, bài đánh giá dạng này thường 
được sử dụng để khảo sát diện rộng, trên 
phạm vi lớn, vì ít tốn kém chi phí. Bài đánh 
giá dạng này thường được sử dụng để 
giúp cá nhân có những hiểu biết ban đầu 
về năng lực số. Sau đó, cá nhân có thể 
tiếp tục thông qua các công cụ đánh giá 
theo phương thức đánh giá dựa trên kiến 
thức và dựa trên sự thực hiện để đo lường 
chính xác hơn mức độ năng lực số của 
bản thân.

1.2. Phương pháp đánh giá dựa trên 
kiến thức

Phương pháp này đo lường năng lực 
số bằng cách sử dụng các câu hỏi về kiến 
thức thực tế (factual knowledge) hoặc thủ 
tục (procedure knowledge) [Kluzer & Pujol 
Priego, 2018]. Kết quả đánh giá thường 
được trình bày dưới dạng một tập hợp các 
câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm và 
có thể tạo ra một bức tranh chính xác hơn 
về khả năng sử dụng các phương tiện kỹ 
thuật số và công nghệ thông tin của đối 
tượng cần đánh giá so với phương pháp tự 
đánh giá [Kluzer & Pujol Priego, 2018]. Ví 
dụ về phương pháp này có thể xem tại đây: 
https://www.digitalliteracyassessment.org

Ưu điểm của phương pháp đánh giá dựa 
trên kiến ​​thức là bài đánh giá dạng này có 
thể kiểm tra năng lực với chi phí thấp hơn 
và cần ít nỗ lực hơn so với các phương pháp 
khác.

Tuy nhiên, phương pháp này đôi khi 
tập trung quá nhiều vào các tính năng của 
công nghệ thay vì cách sử dụng năng lực 
số để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 
[Sparks, Katz & Beile, 2016]. Ví dụ, đánh 
giá dạng này sẽ kiểm tra kiến ​​thức về biểu 
tượng e-mail trông như thế nào hơn là 
cách gửi e-mail có tập tin đính kèm. Hơn 
nữa, hầu hết các bài đánh giá tập trung 
vào kỹ năng máy tính để bàn hoặc máy 
tính xách tay, trong khi một số kỹ năng có 
thể chuyển sang thiết bị di động và cần 
được thực hiện trong một môi trường được 
kiểm soát để có mức độ đo lường chính 
xác cao nhất.

Công cụ NorthStar Digital Literacy 
Assessment

Bài đánh giá năng lực số theo phương 
thức đánh giá dựa trên kiến thức đo 
lường năng lực số của sinh viên thông 
qua các câu hỏi về kiến thức. Tham khảo 
công cụ này tại đây: https://assessment.
digitalliteracyassessment.org/

Sinh viên có thể chọn từng kỹ năng cần 
thiết để đánh giá, các câu hỏi kiến thức liên 
quan đến chủ đề mà sinh viên chọn sẽ được 
hiển thị. Các câu hỏi có thể là dạng trực 
quan, chọn vào vị trí đúng, hoặc điền khuyết, 
hoặc xem hình ảnh và tìm đáp án đúng.

Sau khi hoàn thành bài đánh giá, sinh 
viên sẽ nhận được kết quả đánh giá, chỉ rõ 
những kỹ năng bạn mà bạn cần cải thiện.

1.3. Phương pháp đánh giá sự thực 
hiện

Phương pháp này đo lường mức độ 
năng lực số thông qua việc thực hiện các 
tình huống thực tế bằng cách sử dụng các 
công cụ như trình duyệt web, các phần 
mềm máy tính, các mô phỏng hoặc các thí 
nghiệm [Kluzer & Pujol Priego, 2018].  Ví 
dụ về phương pháp này có thể xem tại đây: 
https://nanglucso.hcmute.edu.vn/exams

Phương thức đánh giá này phức tạp hơn 
về mặt kỹ thuật, tốn kém hơn về chi phí thực 
hiện, và tốn nhiều thời gian nhất cho người 
dùng khi thực hiện bài đánh giá, điều này 
khiến cho việc thực hiện trên quy mô lớn trở 
nên khó khăn [Kluzer & Pujol Priego, 2018]. 
Chính vì thế, những bài kiểm tra dạng này 
thường được triển khai ở các cơ sở giáo dục, 
nơi đã tồn tại các quy trình kiểm tra quốc 
gia.

Tuy vậy, đây là phương pháp đem lại kết 
quả đo lường năng lực số chính xác nhất 
[International Telecommunication Union 
(ITU), 2018], và kết quả đánh giá thường 
được sử dụng để cấp chứng nhận về năng 
lực số cho người học. Hiện nay, nhiều cơ sở 
giáo dục đại học xem năng lực số là thuộc 
tính tốt nghiệp (graduate attributes) của 
sinh viên khi hoàn thành chương trình đào 
tạo [Sharpe, 2018; University, 2014], có xu 
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hướng sử dụng phương thức này để đánh 
giá và cấp chứng nhận năng lực số cho sinh 
viên. Thị trường lao động hiện nay đã có 
nhiều công ty yêu cầu sinh viên bổ sung 
chứng nhận năng lực số trong hồ sơ xin việc 
[ESCO, 2017]. Do đó, phương pháp này nên 
được các cơ sở giáo dục đại học chú trọng 
và triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên thuận lợi 
hơn trong việc sở hữu chứng nhận năng lực 
số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường lao động về năng lực số.

Công cụ MATPlatform
MATPlatform là công cụ bằng tiếng Việt 

duy nhất hiện nay, hỗ trợ sinh viên đánh giá 
năng lực số, cho phép khảo sát mức độ đạt 
được của sinh viên cho từng thành tố năng 
lực số thông qua bài đánh giá năng lực số 
theo phương thức đánh giá sự thực hiện. Bộ 
câu hỏi hiện được thiết kế với ba mức độ đo 
lường năng lực số gồm: mức cơ bản, mức 
trung bình và mức nâng cao. Tham khảo 
công cụ này tại đây: https://nanglucso.
hcmute.edu.vn/exams

Hệ thống đo lường năng lực số cho sinh 
viên đại học tại Việt Nam theo hình thức 
đánh giá sự thực hiện với 100 câu hỏi được 
thiết kế ban đầu dùng để đánh giá năng lực 
số của sinh viên trên năm lĩnh vực năng lực 
số dựa trên khung năng lực số Digcomp. 

Mỗi sinh viên sẽ thực hiện năm bài khảo 
sát trực tuyến tương ứng với năm thành tố 
năng lực số. Thời gian thực hiện là khoảng 
30 phút cho năm bài đánh giá. Mỗi năng 
lực thành phần của một thành tố năng lực 
số được đánh giá thông qua năm câu hỏi 
về kiến thức, kỹ năng và thái độ, điều chỉnh 
theo thang điểm 10 của Việt Nam, gồm: 

- Ba câu hỏi về kiến thức với ba cấp độ và 
mức điểm khác nhau: mức độ cơ bản (1 điểm); 
trung bình (2 điểm) và nâng cao (3 điểm).

- Một câu hỏi về kỹ năng (4 điểm).
- Một câu hỏi về thái độ (hiện tại chưa 

tính điểm), được sử dụng để so sánh mức độ 
tin cậy của người trả lời với kết quả thực hiện.

Để đánh giá chính xác sự hiểu biết và 
mức độ thành thạo về kỹ năng của người trả 
lời tương ứng với từng biểu hiện của năng 
lực số, các câu hỏi được thiết kế thành nhiều 

dạng khác nhau như câu hỏi trắc nghiệm đa 
lựa chọn, trắc nghiệm đúng-sai, điền đáp 
án sau khi xử lý các yêu cầu kỹ thuật, và 
câu hỏi mô phỏng thao tác kỹ thuật.

Mức độ năng lực số của sinh viên được 
đánh giá dựa trên ba mức độ thành thạo mà 
khung năng lực số mô tả gồm: mức cơ bản, 
mức trung bình và mức nâng cao. Thang 
đánh giá được xây dựng dựa trên thang 
điểm 10 của Việt Nam, cụ thể như sau: 

- Mức cơ bản: từ 1 - dưới 4 điểm.
- Mức trung bình: từ 4 - dưới 7 điểm.
- Mức nâng cao: từ 7 -10 điểm.
Sau khi hoàn thành mỗi bài đánh giá, 

sinh viên sẽ biết mức độ mà mình đạt được 
cho từng năng lực thành phần và mức độ 
chung cho thành tố năng lực số đó. Mức độ 
đạt được của từng năng lực thành phần được 
đánh giá dựa trên tỷ lệ phần trăm, đạt dưới 
10% thì xem như trình độ ở Mức xuất phát.
2. CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ

Thông qua việc phân tích ba phương 
pháp tiếp cận cùng với các bộ công cụ đánh 
giá năng lực số tương ứng, có thể thấy để 
có thể xây dựng được bộ công cụ/bộ tiêu chí 
đánh giá năng lực số, các câu hỏi sau đây 
cần phải được trả lời đầu tiên:

- Mục đích của việc đánh giá năng lực số 
để làm gì? (Bối cảnh sử dụng).

- Đối tượng cần đánh giá năng lực số là 
ai? (Đối tượng đánh giá).

- Khung năng lực số nào là phù hợp với 
đối tượng cần đánh giá?

- Phương pháp tiếp cận đánh giá năng 
lực số nào là phù hợp?

Sau khi xác định được rõ ràng mục đích 
và đối tượng cần đánh giá, lựa chọn được 
khung năng lực số và phương pháp tiếp cận 
phù hợp, bộ công cụ đánh giá năng lực số 
sẽ bắt đầu được các nhóm chuyên gia thiết 
kế và xây dựng. 

Bộ công cụ đánh giá năng lực số bao 
gồm nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, 
được thiết kế và xây dựng dựa theo cấu trúc 
của khung năng lực số lựa chọn, với nội hàm 
cần mô tả được đặc điểm của các thành tố 
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năng lực số, với mức độ phù hợp với đối 
tượng cần đánh giá và bối cảnh sử dụng, 
đồng thời cũng thể hiện được tính chất của 
phương pháp tiếp cận đánh giá năng lực số. 

Việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng 
lực số là một quá trình đòi hỏi nhiều thời 
gian và công sức, trải qua nhiều giai đoạn 
khác nhau. Chẳng hạn như quy trình phát 
triển bộ công cụ đánh giá năng lực số cho 
đối tượng người đi làm và người khởi nghiệp 
trong dự án ERAMUS+ 2016 [Bartolomé et 
al., 2022], gồm các giai đoạn như sau:

1.	 Phân tích yêu cầu về hồ sơ năng lực 
số: bước này cần làm việc với các chuyên 
gia trong lĩnh vực để xác định yêu cầu về 
bối cảnh sử dụng và đối tượng cần khảo sát.

2.	 Phát triển bộ câu hỏi đánh giá và 
nền tảng để triển khai bộ câu hỏi: bộ câu 

hỏi được thiết kế dựa trên khung năng lực 
số và phương pháp tiếp cận đánh giá năng 
lực số.

3.	 Thẩm định: bộ công cụ được gửi cho 
các chuyên gia thẩm định và triển khai thử 
với người dùng cuối.

4.	 Thực hiện hiệu chỉnh và cải tiến: dựa 
trên góp ý của các chuyên gia và những 
phản hồi từ người dùng khi thử nghiệm.

5.	 Triển khai thí điểm: với số lượng lớn 
người dùng cuối để kiểm tra độ giá trị và tin 
cậy của nội dung bài đánh giá, cũng như 
tính ổn định của nền tảng (platform) triển 
khai hệ thống.

6.	 Kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ: 
thực hiện các phép toán thống kê từ dữ liệu 
triển khai thí điểm để đánh giá độ tin cậy 
của bộ công cụ.

Hình 1. Quy trình phát triển bộ công cụ đánh giá năng lực số

Thông qua quy trình gồm nhiều bước, bộ 
tiêu chí đánh giá năng lực số được rà soát, 
hiệu chỉnh và cải tiến, đồng thời tiếp tục 
được kiểm tra độ tin cậy qua nhiều lần triển 
khai khác nhau để có thể xây dựng nên một 
bộ công cụ đánh giá năng lực số đảm bảo 
tính giá trị và độ tin cậy.

Các tiêu chí đánh giá phải dựa trên một 
khung năng lực nhất định. Hiện nay khung 

DigComp là khung được tham chiếu nhiều 
nhất, với lý do:

Thứ nhất, khung DigComp được thiết 
kế với hai mục tiêu vừa là khung năng 
lực số, vừa là khung tham chiếu cho các 
bộ công cụ đánh giá năng lực số, có mức 
độ khái quát cho phép các bên liên quan 
có thể tinh chỉnh và lựa chọn các năng 
lực thành phần phù hợp với mục tiêu, bối 
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Bảng 1. Cấu trúc năng lực số của khung DigComp

Lĩnh vực 
năng lực Mô tả khái quát Năng lực

1. Năng 
lực 
thông 
tin và dữ 
liệu

Khả năng xác định rõ nhu cầu 
thông tin, tìm kiếm thông tin và tài 
nguyên trong môi trường số; tổ chức, 
xử lý, phân tích, diễn giải thông tin; so 
sánh, đánh giá một cách nghiêm túc về 
độ tin cậy và nguồn gốc của thông tin.

1.1 Lướt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, 
thông tin và các nội dung số 
1.2 Đánh giá dữ liệu, thông tin và các 
nội dung số 
1.3 Quản lý dữ liệu, thông tin và các 
nội dung số

2. Giao 
tiếp và  
cộng tác

Khả năng sử dụng các công nghệ 
số một cách hiệu quả và có trách 
nhiệm để giao tiếp, kết nối, cộng tác 
trong môi trường học thuật và trong 
cuộc sống; thể hiện bản thân thông 
qua các phương tiện số.

2.1 Tương tác thông qua các công 
nghệ số 
2.2 Chia sẻ thông qua các công nghệ 
số 
2.3 Tham gia vào quyền công dân 
thông qua các công nghệ số 
2.4 Cộng tác trong công việc thông 
qua các công nghệ số 
2.5 Quy tắc ứng xử qua mạng 
2.6 Quản lý danh tính số

3. Sáng 
tạo nội 
dung số

Khả năng sửa đổi, tạo nội dung số với 
các định dạng khác nhau; biết cách tra 
cứu về bản quyền và giấy phép đối với 
các nội dung số; và khả năng lập trình.

3.1 Phát triển nội dung số 
3.2 Tích hợp và tái tạo nội dung số 
3.3 Bản quyền và giấy phép 
3.4 Lập trình

4. An toàn

Khả năng hiểu các rủi ro và mối 
đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh 
thần trong môi trường số; các biện 
pháp an toàn và bảo mật để bảo vệ 
dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; 
hiểu cách sử dụng và chia sẻ thông 
tin đảm bảo sự an toàn cho cá nhân 
và người khác; nhận thức về tác động 
của công nghệ số đến môi trường, và 
cách sử dụng công nghệ số an toàn 
và có trách nhiệm.

4.1 Bảo vệ các thiết bị 
4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền 
riêng tư
4.3 Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc 
4.3 Bảo vệ môi trường

cảnh và đối tượng sử dụng [Carretero et 
al., 2017]. 

Thứ hai, khung DigComp được UNESCO 
công nhận là khung năng lực số cập nhật và 
toàn diện nhất hiện nay. Kết luận này được 
UNESCO đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu 
thực nghiệm đánh giá 47 khung năng lực số 
của các quốc gia đa dạng về mặt kinh tế tại 
các châu lục, và cuối cùng đã khẳng định rằng 
tất cả các năng lực được mô tả trong 47 khung 
năng lực số khảo sát đều có thể được ánh xạ 
tới khung DigComp [Jashari et al., 2021]. 

Thứ ba, khung DigComp đã được rất 
nhiều cơ sở giáo dục đại học không chỉ tại 

châu Âu sử dụng và công bố các kết quả 
[Kluzer & Pujol Priego, 2018].

Thứ tư, việc giới thiệu các loại công cụ 
đánh giá năng lực số khác nhau được phát 
triển trên cùng một khung năng lực số, giúp 
sinh viên dễ dàng so sánh và nhận rõ ý 
nghĩa của từng phương pháp tiếp cận.

Cấu trúc và thang đo của khung năng 
lực số là cơ sở để thiết kế bộ câu hỏi đánh 
giá cho các bộ công cụ. Cấu trúc năng lực 
số của khung DigComp gồm năm lĩnh vực 
năng lực với 21 tiêu chí được mô tả trong 
bảng sau:
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Thang đo các mức độ thành thạo về 
năng lực số của khung DigComp ban đầu 
được thiết kế gồm ba mức độ: cơ bản, trung 
bình, nâng cao. Phiên bản DigComp 2.1 
mở rộng mức độ thành thạo chi tiết lên tám 

mức để hỗ trợ việc phát triển các tài liệu học 
tập và đào tạo về năng lực số. Mỗi mức độ 
thành thạo được xác định thông qua việc 
học tập, sử dụng các động từ đo lường theo 
thang đo Bloom [Carretero et al., 2017].

Bảng 2. Các mức độ thành thạo năng lực số của khung DigComp

Mức độ 
thành thạo 
(DigComp 
1.0, 2.0)

Mức độ 
thành thạo 
(DigComp 

2.1)

Sự phức tạp của 
nhiệm vụ Sự tự chủ

Miền 
nhận 
thức

Cơ bản
1 Các nhiệm vụ đơn giản Cần sự hướng dẫn Ghi nhớ

2 Các nhiệm vụ đơn giản Tự xử lý và với 
hướng dẫn khi cần Ghi nhớ

Trung bình

3
Các nhiệm vụ thường 
xuyên và được xác định 
rõ

Của riêng tôi Hiểu

4

Các nhiệm vụ và các 
vấn đề được xác định 
rõ nhưng không thường 
xuyên

Độc lập và phù 
hợp với bản thân 
tôi

Hiểu

Nâng cao

5 Các nhiệm vụ và các 
vấn đề khác nhau

Hướng dẫn người 
khác Áp dụng

6 Các nhiệm vụ thích hợp 
nhất

Có khả năng thích 
nghi với những 
người khác trong 
ngữ cảnh phức tạp

Đánh giá

Chuyên gia

7
Giải quyết các vấn đề 
phức tạp với các giải 
pháp hạn chế

Tích hợp đóng 
góp cho thực hành 
chuyên nghiệp và 
hướng dẫn người 
khác

Sáng tạo

8
Giải quyết các vấn đề 
phức tạp với nhiều yếu 
tố tương tác

Đề xuất các ý 
tưởng và quy trình 
mới cho lĩnh vực 
đó

Sáng tạo

5. Giải 
quyết 
vấn đề

Khả năng xác định các vấn đề kỹ 
thuật và cách giải quyết khi vận hành 
thiết bị và sử dụng môi trường số; có 
thể xác định, đánh giá, lựa chọn sử 
dụng các công nghệ số để giải quyết 
một nhiệm vụ hoặc vấn đề nhất định 
theo cách sáng tạo để tạo ra tri thức; 
biết cách cập nhật năng lực của bản 
thân và người khác.

5.1 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật 
5.2 Nhận diện nhu cầu và đáp ứng 
công nghệ 
5.3 Sử dụng các công nghệ số một 
cách sáng tạo 
5.4 Nhận diện khoảng trống năng lực 
số
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Các công cụ đánh giá năng lực số với 
các bộ câu hỏi được thiết kế dựa trên nội 
hàm các thành tố của từng lĩnh vực năng 
lực mà khung năng lực số DigComp mô tả, 
theo các mức độ thành thạo của thang đo, 
phù hợp với đối tượng và mục đích đánh giá. 
Tuy nhiên, các công cụ đánh giá năng lực 
số hiện nay đa phần chỉ mới được thiết kế 
với ba mức (cơ bản, trung bình, nâng cao) 
hoặc bốn mức tổng quát chứ chưa đi sâu 
vào thiết kế các bộ câu hỏi theo 8 mức mà 
khung DigComp mô tả. 
3. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Nghiên cứu của Saltos-Rivas và cộng 
sự (2021) đề cập đến chất lượng của các bộ 
công cụ đánh giá năng lực số trong không 
gian giáo dục đại học, cho thấy mặc dù hiện 
nay có rất nhiều bộ công cụ đánh giá năng 
lực số cho sinh viên đại học, tuy nhiên gần 
80% các công bố hiện sử dụng các công cụ 
đánh giá năng lực số theo phương thức tự 
đánh giá thường cho kết quả ít chính xác, 
với các tiêu chí đưa ra không đồng nhất, 
một số bộ công cụ lược bớt các thành tố cấu 
thành của năng lực số, và rất nhiều bộ công 
cụ chưa công bố tính giá trị và độ tin cậy. 
Điều này là một điểm yếu lớn cho việc tái 
sử dụng và cải tiến các bộ công cụ trên quy 
mô rộng hơn, gây khó khăn cho việc đưa ra 
các kết luận chung và chính xác từ các kết 
quả công bố về đánh giá năng lực số. Zhao 
và cộng sự (2021) cũng có kết luận tương tự 
khi chỉ ra rằng các dữ liệu tự đánh giá không 
phản ánh mức độ thực sự về năng lực số. 
Do vậy, để đánh giá chính xác về năng lực 
số của từng nhóm đối tượng tham gia khảo 
sát, các nghiên cứu cần tiếp tục phát triển 
và hoàn thiện các bộ công cụ đánh giá năng 
lực số với các trải nghiệm mang tính thực tế 
và gần gũi với thế giới thực hơn, đồng thời 
chú trọng việc kiểm chứng độ giá trị và tin 
cậy của các bộ công cụ. Đây là bước quan 
trọng làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp 
theo có thể kế thừa và tiếp tục hoàn thiện 
bộ công cụ.

Do vậy, xây dựng khung đánh giá và bộ 
công cụ đánh giá năng lực số là nhiệm vụ 
tiếp theo của các nhà khoa học Việt Nam 
sau khi đã có được khung năng lực số cơ 

bản cho sinh viên. Đây là một nhiệm vụ 
khó, cần có sự tham gia phối hợp của các 
bên liên quan. Mục tiêu là có được một bộ 
công cụ đánh giá năng lực số với độ tin 
cậy và chính xác cao, đáp ứng được nhu 
cầu đào tạo và phát triển năng lực số của 
sinh viên.

Bài viết là những tìm hiểu ban đầu gợi mở 
cho những ý tưởng tiếp theo trong việc tiếp 
cận thiết kế xây dựng bộ công cụ đánh giá 
năng lực số cho sinh viên dựa trên khung 
năng lực số DigiLit 1.0 trên hành trình hoàn 
thiện bộ khung năng lực và đề xuất các 
giải pháp phát triển năng lực số cho sinh 
viên Việt Nam từ việc phân tích các phương 
pháp tiếp cận, tiêu chí và các công cụ đánh 
giá của khung năng lực số DigComp.
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